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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ

2026

Mã số Hết hạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMP: 108 nhà máy

1
Cty CP Anvy Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

T
4-5 

người
2-3 ngày

2

CN Cty TNHH xúc tiến TM DP và 

đầu tư TV - N.máy Reiwapharm I

Lô 12 đường N9, khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam T
4-5 

người
2-3 ngày

3
Cty CP DP Boston Việt Nam - BD 41 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường 

An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam T
4-5 

người
2-3 ngày

4
Cty TNHH Mediphar USA Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

T
4-5 

người
2-3 ngày

5
Cty CP DP QD-MELIPHAR Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội. 61/GCN-QLD 26-06-23 T
4-5 

người
2-3 ngày

6
Cty CP DP Bắc Ninh (BANIPHAR) Nhà máy dược phẩm: Lô C1-1, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 253/GCN-QLD 28-12-24 T
4-5 

người
2-3 ngày

7
Cty CP dược VTYT Hà Nam Cụm CN Hoàng Đông, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam. 142/GCN-QLD 22-01-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

8
Cty CP DP Trung ương 3 

(FORIPHARM)

Số 28, đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 533/GCN-QLD 12-01-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

9
Cty CP Dược Danapha Số 253, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 292/GCN-QLD 22-03-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

10
Cty CP DP VCP Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

461/GCN-QLD 16-05-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

11
Cty CP DP Phương Nam Số 300C, đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ. 321/GCN-QLD 21-05-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

12
Cty TNHH Vạn Xuân Đường số 3, cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 249/GCN-QLD 05-07-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

13
Cty CP Dược và VTYT Bình Thuận 

(PHAPHARCO)

Số 192, đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 585/GCN-QLD 16-07-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

14
CN Cty CP đông nam dược 

Trường Sơn

391 Mã Lò, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 128/GCN-QLD 04-08-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

15
Cty CP Dược TH Pharma Lô 04, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 749/GCN-QLD 14-08-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

16
Cty CP LD DP Éloge France Việt 

Nam

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh. 454/GCN-QLD 25-10-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

17
Cty TNHH MTV Vắc xin Pasteur 

Đà Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

16/GCN-QLD 28-10-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

18
Cty TNHH Phil Inter Pharma * Nhà máy 1: Số 25, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore (VSIP), phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

390/GCN-QLD 05-11-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

19
Cty TNHH Nipro Pharma Việt 

Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Hòa Bình, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

72/GCN-QLD 08-11-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

20
Cty CP dược Nature Việt Nam 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 84/GCN-QLD 11-11-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

21
Cty CP JW Euvipharm Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

185/GCN-QLD 30-11-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

22

Cty TNHH Medochemie (Viễn 

Đông)

Số 40 VSIP II, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, 

khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
188/GCN-QLD 20-12-25 T 4-5 

người
2-3 ngày

23
CN Cty CP DP Agimexpharm - 

N.máy SX DP Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 340/GCN-QLD 06-01-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

24
CN Cty CP DP Agimexpharm - 

Bình Hòa

Lô C4 Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang 341/GCN-QLD 07-01-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

25 Cty TNHH dược liệu Hà Nội GMP
Lô 87, 88, khu E, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 398/GCN-QLD 10-01-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

26
Cty TNHH Rohto-Mentholatum 

(Việt Nam)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 255/GCN-QLD 13-01-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

27
Cty CP dược MP May (MAY 

COSMEDIC JSC)

Lô B4, Đường K1, Khu Công nghiệp Cát Lái - Cụm II (Giai đoạn 2), 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 472/GCN-QLD 07-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

28
Cty CP dược MP May (MAY 

COSMEDIC JSC)

Số 930 B2, đường B, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. 471/GCN-QLD 07-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

29
CN mới Cty TNHH Suheung Việt 

Nam

Đường số 12, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 399/GCN-QLD 08-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

30
Cty CP Dược Hậu Giang (DHG 

PHARMA)

* Nhà máy sản xuất: Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

* Kho thuốc thành phẩm: Số 13, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

311/GCN-QLD 11-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

31 Cty CP DP Imexpharm
Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

345/GCN-QLD 13-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

32
Cty CP DP Hà Nội (Hanoi pharma 

JSC)

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội. 375/GCN-QLD 16-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

33 Cs SX đông dược 408
Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

624/GCN-QLD 20-02-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

Thời 

gian 

kiểm tra

CHỨNG CHỈ ĐANG CÓ
TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ CƠ SỞ / CHI NHÁNH

Số thành 

viên
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34
Cty CP DP SaVi (SAVIPHARM 

J.S.C)

Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 645/GCN-QLD 01-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

35 Cty CP Hóa Dược Việt Nam
Số 192, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. 247/GCN-QLD 02-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

36 Cty TNHH LD Stellapharm - CN 1
Số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 220/GCN-QLD 04-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

37
Cty CP DP Trung ương 2 

(Dopharma)

Nhà máy sản xuất dược phẩm: Lô số 27, khu công nghiệp Quang Minh, 

xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. 773/GCN-QLD 10-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

38
Cty CP Dược Hà Tĩnh 

(HADIPHAR)

Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh. 558/GCN-QLD 12-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

39
Cty CP Dược - VTYT Nghệ An 

(DNA PHARMA)

Số 68, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 602/GCN-QLD 14-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

40 Cty CP công nghệ Lavitec
Lô 8 CN18, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú 

Thọ 342/GCN-QLD 20-03-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

41 Cty CP DP Quảng Bình
Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình. 455/GCN-QLD 08-04-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

42
Cty CP DP Trung ương I - 

PHARBACO

160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 623/GCN-QLD 05-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

43 Cty CP DP Me Di Sun
Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương. 546/GCN-QLD 11-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

44 Cty LD Meyer-BPC
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

536/GCN-QLD 11-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

45 Cty TNHH LD DP Nutramed
Lô B31-1, Đường dọc 2, Khu công nghiệp Phú An Trạch, xã An Trạch, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 312/GCN-QLD 13-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

46
N.máy SX thuốc Đông dược - Cty 

CP Dược - VTYT Thanh Hóa

Lô 4-5-6, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 780/GCN-QLD 16-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

47 Cty CP Hóa - DP Mekophar
Số 297/5, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 

Chí Minh. 856/GCN-QLD 20-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

48 Cty CP DP 2/9
Số 930 C4, Đường C, khu công nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Cát Lái, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 541/GCN-QLD 23-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

49 Cty TNHH DP Tam Long
Số 103/109 đường Trường Chinh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng. 548/GCN-QLD 23-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

50 Cty TNHH Kingphar Group
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

724/GCN-QLD 28-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

51
Cty CP y học Rạng Đông - TT gia 

tốc VietSing Hà Nội

Số 179 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 31/GCN-QLD 29-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

52
Cty CP DP Hải Phòng 

(HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng. 642/GCN-QLD 30-05-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

53 Cty TNHH Traphaco Hưng Yên
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

556/GCN-QLD 02-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

54 Cty CP DP Ampharco U.S.A
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 470/GCN-QLD 02-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

55 Cty CP DP CNC ABIPHA
Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội 640/GCN-QLD 10-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

56
TT NC SX Vắc xin và SPYT 

(POLYVAC)

Số 418, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 131/GCN-QLD 14-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

57 Cty CP DP Hà Nam
Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà 

Nam. 864/GCN-QLD 16-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

58
Cty CP Dược - TTBYT Bình Định 

(BIDIPHAR)

Số 498 đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, 

Việt Nam 102/GCN-QLD 17-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

59

CN Cty CP Dược - TTBYT Bình 

Định (Bidiphar) - N.máy CNC 

Nhơn Hội

Lô A3.01 – A3.02 – A3.03, Khu A Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam 155/GCN-QLD 19-06-26 T 4-5 

người
2-3 ngày

60 N.máy SX Cty TNHH DP Thiên Ân
Lô II-8.3 Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh. 962/GCN-QLD 21-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

61
Cty TNHH Đông Nam Dược Bảo 

Long

Số 02, đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh. 557/GCN-QLD 22-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

62 Cty CP S.P.M
Lô số 51, khu công nghiệp Tân Tạo, đường số 2,  phường Tân Tạo, 

thành phố Hồ Chí Minh. 414/GCN-QLD 23-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

63 Cty CP DP CNC FDA
Lô A22, khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km 47, quốc lộ 5, 

phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 961/GCN-QLD 27-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

64 Cty TNHH DP Nasaki
Lô E8, E9 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 792/GCN-QLD 29-06-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

65
Cty CP Dược Danapha - N.máy 

Đông dược

Đường số 7, khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 954/GCN-QLD 08-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

66 Cty CP dược Phúc Vinh
Lô CN4 - 6.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 638/GCN-QLD 11-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

67 Cty CP công nghệ SP Nam Việt
Lô A3-A4 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 103/GCN-QLD 14-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

68 Cty CP DP Phương Đông
Lô số 07, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 895/GCN-QLD 14-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày
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69 Cty CP SX - TM DP Đông Nam
Lô 2A, đường 1A, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 881/GCN-QLD 15-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

70
Cty CP dược Đồng Nai 

(DONAIPHARM)

Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 753/GCN-QLD 19-07-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

71
Cty CP DP Trung ương 3 

(FORIPHARM)

Lô N1-2 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 790/GCN-QLD 01-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

72 Cty CP Medcen
Lô F10, đường số 6, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An 756/GCN-QLD 01-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

73 Cty CP DP Reliv
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 921/GCN-QLD 03-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

74 Cty TNHH DP BV pharma
Số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh 269/GCN-QLD 05-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

75 Cty CP DP Nam Hà

Nhà máy 1: Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Nhà máy 2: Lô H10, đường D5, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ 

Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

913/GCN-QLD 08-08-26 T 4-5 

người
2-3 ngày

76 Cty CP DP CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội. 754/GCN-QLD 15-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

77 Cty CP Korea United Pharm Int'l
Số 2A, đại lộ Tự do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường 

Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 887/GCN-QLD 18-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

78 Cty CP DP TW 25
Số 448B, đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh. 879/GCN-QLD 19-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

79 Cty CP Dược Vacopharm
Km 1954 Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

232/GCN-QLD 19-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

80
Cty DP và TM Phương Đông 

(TNHH)

TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 810/GCN-QLD 22-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

81
Cty CP DP Trường Thọ Bình 

Dương

Số 10-VSIP II-A, đường số 26 KCN VSIP II-A, phường Vĩnh Tân, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 719/GCN-QLD 22-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

82 Cty CP DP Vimedimex 2
Lô đất N2, đường TS6, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 960/GCN-QLD 29-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

83 CN Cty CP DP 3/2
Số 930 C2, đường C, khu công nghiệp Cát Lái - cụm II, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 21/GCN-QLD 31-08-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

84
N.máy 2 Cty TNHH LD Hasan - 

Dermapharm

Lô F, đường số 5, Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 896/GCN-QLD 05-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

85 Cty TNHH sinh DP Hera
Lô A17, khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 877/GCN-QLD 06-09-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

86
Cty TNHH MTV DP 150 

Cophavina

Số 112, đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh. 11/GCN-QLD 14-09-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

87
Cty CP DP Trung ương I - 

PHARBACO

Thôn Thạch Lỗi, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội 

(Cách ghi cũ trước 01/07/2025: Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

855/GCN-QLD 26-09-26 T 4-5 
người

2-3 ngày

88 Cty CP TM DP Quang Minh
Số 4A, đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh. 301/GCN-QLD 29-09-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

89
CN Cty CP DP Trung ương 

Vidipha Bình Dương

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 169/GCN-QLD 07-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

90
Cty CP DP Cửu Long - N.máy SX 

nang Gelatin cứng rỗng

Số 21B, đường Phan Đình Phùng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long. 215/GCN-QLD 12-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

91 Cty CP DP Cửu Long
Số 150, đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long. 216/GCN-QLD 13-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

92 Cty CP DP TV.Pharm
Số 27, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 99/GCN-QLD 21-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

93 Cty TNHH DP Fito Pharma
Số 26 Bis/1, Khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 196/GCN-QLD 31-10-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

94
Cty TNHH Medochemie (Viễn 

Đông)

Số 10, 12 và 16 VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

978/GCN-QLD 01-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

95 Cty CP CNSH dược Nanogen
Lô I-5C, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 202/GCN-QLD 04-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

96
Cs kinh doanh thuốc y học cổ 

truyền Đức Thịnh Đường

Thôn Cái Tắt, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

270/GCN-QLD 10-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

97 Cty CP dược MP CVI
Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ 

cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội

197/GCN-QLD 23-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

98 Cty CP DP VCP
Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

203/GCN-QLD 24-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

99 Cty CP dược quốc tế Tùng Lộc
Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

116/GCN-QLD 30-11-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

100 Cty CP DP An Thiên
Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên: Lô C16, đường số 9, khu công 

nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh

130/GCN-QLD 01-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

101 Viện Vắc xin và SPYT (IVAC)
Số 9 đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

135/GCN-QLD 07-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

102 Cty CP DP Otsuka Việt Nam
Lô 512, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 209/GCN-QLD 09-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

103
Cty TNHH DP - Dược liệu 

OPODIS

Lô 78, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 265/GCN-QLD 16-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày
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Số thành 

viên

104
Cty TNHH Medochemie (Viễn 

Đông)

Số 40 VSIP II, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, 

khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
83/GCN-QLD 23-12-26 T 4-5 

người
2-3 ngày

105
Cty TNHH Medochemie (Viễn 

Đông)

Số 10, 12 và 16 VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

84/GCN-QLD 23-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

106 Cty CP DP Thành Phát
Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội. 200/GCN-QLD 26-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

107 Cty CP dược Medipharco
Số 8 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, 

Việt Nam 132/GCN-QLD 28-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

108 Cty TNHH LD Stellapharm
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 134/GCN-QLD 30-12-26 T
4-5 

người
2-3 ngày

GLP: 19 cơ sở

1
TT KN DP, MP tỉnh An Giang Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang T 4-5 

người
2-3 ngày

2
Cty TNHH Alpha Lab Lô III-18, đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam T 4-5 

người
2-3 ngày

3

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm và thực phẩm tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Số 17, đường Trương Định, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

47/GCN-QLD 03-02-19 T
4-5 

người
2-3 ngày

4
Cty CP chứng nhận và giám định 

Vinacert

Tầng 3, Tòa nhà số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 458/GCN-QLD 27-03-22 T 4-5 

người
2-3 ngày

5 Trung tâm Kiểm nghiệm Gia Lai
Số 05C, đường Phan Đình PHùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

608/GCN-QLD 13-12-22 T 4-5 

người
2-3 ngày

6

Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin 

và Sinh phẩm y tế (NICVB)

Số 1 Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội
24872/GCN-QLD 21-12-19 T 4-5 

người
2-3 ngày

7
Viện KN thuốc TP Hồ Chí Minh 200 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

250/GCN-QLD 27-08-23 T 4-5 

người
2-3 ngày

8

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 

ương

+ Cơ sở 1: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 2: đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội.
207/GCN-QLD 04-09-23 T 4-5 

người
2-3 ngày

9
Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Lào 

Cai

Trụ sở khối V, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 75/GCN-QLD 31-10-23 T 4-5 

người
2-3 ngày

10
TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Yên 

Bái

Số 589, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
444/GCN-QLD 20-01-24 T 4-5 

người
2-3 ngày

11
TT KN Khánh Hòa 06 Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 809/GCN-QLD 23-11-24 T 4-5 
người

2-3 ngày

12
TT KN Phú Thọ Khu Lăng Cẩm, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 324/GCN-QLD 09-12-24 T 4-5 
người

2-3 ngày

13
TT KN thuốc, MP, TP Đắk Lắk Số 75 đường Lê Duân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

183/GCN-QLD 05-12-24 T 4-5 
người

2-3 ngày

14
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội

Số 7, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

297/GCN-QLD 01-04-25 T
4-5 

người
2-3 ngày

15 Cty CP Traphaco - Cs Hoàng Liệt
Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 248/GCN-QLD 21-03-26 T 4-5 
người

2-3 ngày

16 TT KN Thanh Hóa
Số 575, đường Quang Trung II, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 774/GCN-QLD 27-06-26 T 4-5 
người

2-3 ngày

17 Cty CP NC và KN thuốc AQP
Tòa nhà B3-B4, trường đại học Phenikaa, đường Nguyễn Văn Trác, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 854/GCN-QLD 04-08-26 T 4-5 
người

2-3 ngày

18
TT DV phân tích thí nghiệm Tp 

Hồ Chí Minh

Số 2 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
441/GCN-QLD 09-09-26 T 4-5 

người
2-3 ngày

19
Viện KN, NC dược và TTBYT 

Quân đội

Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
345/GCN-QLD 11-10-26 T

4-5 

người
2-3 ngày
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